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PHỤ LỤC 07
(Lĩnh vực Nội vụ)
I. LĨNH VỰC THI ĐUA-KHEN THƯỞNG

1. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị - 1.000775a.


a. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của xã. Nộp trực tuyến mức độ 3 tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp: http://dichvucong.dongthap.gov.vn..
b. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc;
+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 0,5 ngày;
+ Cán bộ Nội vụ: 15,5 ngày;

+ Lãnh đạo UBND xã: 03 ngày ;

+ Văn thư: 0,5 ngày;
+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 0,5 ngày.
c. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã tặng Giấy khen.

d. Phí, lệ phí: không.

2. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề - 2.000346.
a. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của xã. Nộp trực tuyến mức độ 3 tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp: http://dichvucong.dongthap.gov.vn..
b. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc;
+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 0,5 ngày;
+ Cán bộ Nội vụ: 15,5 ngày;

+ Lãnh đạo UBND xã: 03 ngày ;

+ Văn thư: 0,5 ngày;
+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 0,5 ngày.
c. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã tặng Giấy khen.

d. Phí, lệ phí: không.
3. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất - 2.000337
a. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của xã. Nộp trực tuyến mức độ 3 tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp: http://dichvucong.dongthap.gov.vn..
b. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc;
+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 0,5 ngày;
+ Cán bộ Nội vụ: 15,5 ngày;

+ Lãnh đạo UBND xã: 03 ngày ;

+ Văn thư: 0,5 ngày;
+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 0,5 ngày.
c. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã tặng Giấy khen.

d. Phí, lệ phí: không.
4. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình - 1.000748
a. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của xã. Nộp trực tuyến mức độ 3 tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp: http://dichvucong.dongthap.gov.vn..
b. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc;
+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 0,5 ngày;
+ Cán bộ Nội vụ: 15,5 ngày;

+ Lãnh đạo UBND xã: 03 ngày ;

+ Văn thư: 0,5 ngày;
+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 0,5 ngày.
c. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã tặng Giấy khen.

d. Phí, lệ phí: không.
5. Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến - 2.000305
a. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của xã. Nộp trực tuyến mức độ 3 tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp: http://dichvucong.dongthap.gov.vn..
b. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc;
+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 0,5 ngày;
+ Cán bộ Nội vụ: 15,5 ngày;

+ Lãnh đạo UBND xã: 03 ngày ;

+ Văn thư: 0,5 ngày;
+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 0,5 ngày.
c. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.

d. Phí, lệ phí: không.
II. LĨNH VỰC TÔN GIÁO 
6. Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng - 2.000509
a. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của xã. Nộp trực tuyến mức độ 3 tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp: http://dichvucong.dongthap.gov.vn..
b. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc;
+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 0,5 ngày;
+Công chức VPTK: 0,5 ngày;
+ Cán bộ Nội vụ: 11 ngày;

+ Lãnh đạo UBND xã: 2 ngày ;

+ Văn thư: 0,5 ngày;
+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 0,5 ngày.
c. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng.

d. Phí, lệ phí: không.
7. Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng - 1.001028
a. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của xã. Nộp trực tuyến mức độ 3 tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp: http://dichvucong.dongthap.gov.vn..
b. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc;
+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 0,5 ngày;
+Công chức VPTK: 0,5 ngày;
+ Cán bộ Nội vụ: 11 ngày;

+ Lãnh đạo UBND xã: 2 ngày ;

+ Văn thư: 0,5 ngày;
+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 0,5 ngày.
c. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng bổ sung.

d. Phí, lệ phí: không.
8. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung - 1.001055
a. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của xã. Nộp trực tuyến mức độ 3 tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp: http://dichvucong.dongthap.gov.vn..
b. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc;
+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 0,5 ngày;
+ Cán bộ Nội vụ: 15,5 ngày;

+ Lãnh đạo UBND xã: 03 ngày ;

+ Văn thư: 0,5 ngày;
+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 0,5 ngày.
c. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung.

d. Phí, lệ phí: không.
9. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã (thời gian giải quyết Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ) - 1.001078
a. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của xã. Nộp trực tuyến mức độ 3 tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp: http://dichvucong.dongthap.gov.vn..
b. Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ.
c. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc tiếp nhận thông báo.

d. Phí, lệ phí: không.
10. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã. Thời gian giải quyết : Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ - 1.001085
a. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của xã. Nộp trực tuyến mức độ 3 tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp: http://dichvucong.dongthap.gov.vn..
b. Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ.
c. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc tiếp nhận thông báo; Văn bản thông báo được lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

d. Phí, lệ phí: không.
11. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung - 1.001090
a. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của xã. Nộp trực tuyến mức độ 3 tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp: http://dichvucong.dongthap.gov.vn..
b. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc;
+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 0,5 ngày;
+Công chức VPTK: 0,5 ngày;
+ Cán bộ Nội vụ: 11 ngày;

+ Lãnh đạo UBND xã: 2 ngày ;

+ Văn thư: 0,5 ngày;
+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 0,5 ngày.
c. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung. 

d. Phí, lệ phí: không.
12. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã - 1.001098
a. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của xã. Nộp trực tuyến mức độ 3 tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp: http://dichvucong.dongthap.gov.vn..
b. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc;
+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 0,5 ngày;
+Công chức VPTK: 0,5 ngày;
+ Cán bộ Nội vụ: 11 ngày;

+ Lãnh đạo UBND xã: 2 ngày ;

+ Văn thư: 0,5 ngày;
+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 0,5 ngày.
c. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. 

d. Phí, lệ phí: không.
13. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác - 1.001109
a. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của xã. Nộp trực tuyến mức độ 3 tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp: http://dichvucong.dongthap.gov.vn..
b. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc;
+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 0,5 ngày;
+ Cán bộ Nội vụ: 15,5 ngày;

+ Lãnh đạo UBND xã: 03 ngày ;

+ Văn thư: 0,5 ngày;
+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 0,5 ngày.
c. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

d. Phí, lệ phí: không.
14. Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung (thời gian giải quyết Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ) - 1.001156

a. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của xã. Nộp trực tuyến mức độ 3 tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp: http://dichvucong.dongthap.gov.vn..
b. Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ.
c. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc tiếp nhận thông báo; Văn bản thông báo được lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

d. Phí, lệ phí: không.
15. Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc (thời gian giải quyết Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ) - 1.001167
a. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của xã. Nộp trực tuyến mức độ 3 tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp: http://dichvucong.dongthap.gov.vn..
b. Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ.
c. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc tiếp nhận thông báo; Văn bản thông báo được lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

d. Phí, lệ phí: không.
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